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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn

tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2015 có định hướng đến năm 2020
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 07/1/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt đề cương dự án quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2015 có định hướng đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 894/TTr-TMNT ngày 10/12/2010 và biên bản của Hội đồng Thẩm định ngày 26/11/2010 báo cáo quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2015 có định hướng đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt báo cáo quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2015 có định hướng đến năm 2020, với các nội dung như sau:
1. Mục tiêu: 

- Xác định nguồn cung cấp cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá hiện trạng bến bãi tập kết cát, sỏi.

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ cát, sỏi xây dựng từng năm từ 2010 đến 2015 và định hướng đến năm 2020 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch khai thác hàng năm.
- Xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi theo quy định của Luật Khoáng sản; xây dựng kế hoạch, chiến lược khai thác và sử dụng nguồn cát, sỏi ổn định, lâu dài đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Nội dung quy hoạch:
2.1. Quy hoạch thăm dò khai thác nạo vét cát, sỏi xây dựng
- Quy hoạch khai thác công nghiệp cát, sỏi xây dựng: Gồm 08 mỏ, có tổng diện tích 417,17 ha, trữ lượng 5,19 triệu m3 (chi tiết tại Phụ lục 01).
- Quy hoạch thăm dò khai thác cát xây dựng gồm 04 khu vực, có tổng diện tích 865,1 ha, tài nguyên dự báo 20,72 triệu m3 (chi tiết tại Phụ lục 02).
- Quy hoạch nạo vét cát, sỏi xây dựng trên tuyến sông Buông và các kênh rạch dẫn vào sông Buông.

- Quy hoạch khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi xây dựng:
+ Khu vực thuộc sông Đồng Nai, từ điểm cách cầu Hóa An 01 km về phía thượng nguồn đến điểm cách cầu Đồng Nai 01 km về phía hạ nguồn.

+ Khu vực thuộc xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc có diện tích 773,37 ha, tài nguyên dự báo 19,33 triệu m3.

- Quy hoạch khu vực tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi xây dựng:  Khu vực thuộc sông Đồng Nai đoạn từ đập thủy điện Trị An xuống hạ nguồn (trừ đoạn từ điểm cách cầu Hóa An 01 km về thượng nguồn đến điểm cách cầu Đồng Nai cách 01 km về hạ nguồn thuộc khu vực cấm khai thác).
2.2. Quy hoạch bến bãi cát, sỏi xây dựng
Quy hoạch  23 bến bãi trung chuyển cát, sỏi xây dựng trên địa bàn các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, thành phố Biên Hòa, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Trảng Bom, Xuân Lộc (chi tiết Phụ lục 03).
2.3. Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng

- Tổng nhu cầu sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 2011 đến 2020 là 68.650.000m3.

- Tổng sản lượng khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 2011 đến 2020 là 11.950.000m3.

- Tổng sản lượng cát, sỏi xây dựng thiếu hụt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải nhập từ các tỉnh khác trong giai đoạn từ 2011 đến 2020 là 56.700.000m3 (chi tiết Phụ lục 04).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký bàn hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao văn Thinh
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Phụ lục 01
QUY HOẠCH KHAI THÁC CÔNG NGHIỆP CÁT, SỎI 

XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
(Phụ lục này kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND
ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh)

	Số TT
	Tên mỏ
	Diện tích (ha)
	Trữ lượng

(m3)
	Công suất

(m3/năm)
	Ghi chú

	1
	Thượng nguồn sông Đồng Nai
	65,5
	1.130.000
	48.000
	HTX Phú Thịnh

(đang khai thác)

	2
	
	42,7
	380.000
	
	Công ty Đồng Tân

(đã phê duyệt trữ lượng)


	3
	Sông La Ngà
	94,38
	1.300.000
	220.000
	Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa

	4
	
	
	
	
	Công ty TNHH Miền Đông

	5
	
	40,77
	450.000
	
	Đã phê duyệt trữ lượng để đấu giá quyền khai thác

	6
	Lòng hồ Trị An 1
	86,51
	930.000
	200.000
	Công ty Đồng Tân

	7
	Lòng hồ Trị An 2
	75,06
	830.000
	
	

	8
	Lòng hồ Trị An
	12,25
	170.000
	
	Đã phê duyệt trữ lượng để đấu giá quyền khai thác

	
	Tổng
	417,17
	5.190.000
	668.000
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Phụ lục 02
QUY HOẠCH THĂM DÒ KHAI THÁC CÁT, SỎI XÂY DỰNG

 GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 
(Phụ lục này kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND
ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh)

	Số
TT
	Khu vực
	Số hiệu
 khu quy hoạch 
	Giai đoạn quy hoạch
	Tổng

	
	
	
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	Diện tích
(ha)
	TNDB
(triệu m3)

	
	
	
	Diện tích
(ha)
	TNDB
(triệu m3)
	Diện tích
(ha)
	TNDB
(triệu m3)
	
	

	III.1
	CÁT TRÊN SÔNG, HỒ
	 
	100.00
	2.45
	0.00
	0.00
	100.00
	2.45

	1
	Thượng nguồn sông Đồng Nai
	10I-3
	100.00
	2.45
	0.00
	0.00
	100.00
	2.45

	III.2
	HUYỆN XUÂN LỘC
	 
	120.00
	2.80
	591.10
	12.10
	711.10
	14.90

	2
	Xuân Hưng
	171-3
	100.00
	2.50
	323.10
	8.08
	423.10
	10.58

	3
	Núi Chứa Chan
	113-3
	20.00
	0.30
	268.00
	4.02
	288.00
	4.32

	III.3
	HUYỆN NHƠN TRẠCH
	 
	54.00
	3.37
	0.00
	0.00
	54.00
	3.37

	4
	Đồng Mu rùa - xã Long Thọ
	191D-3a
	54.00
	3.37
	0.00
	0.00
	54.00
	3.37

	Tổng
	 
	274.00
	8.62
	591.10
	12.10
	865.10
	20.72
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Phụ lục 03
QUY HOẠCH CÁC BẾN BÃI VẬT LIỆU XÂY DỰNG CÁT, SỎI

TỈNH ĐỒNG NAI
(Phụ lục này kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND
ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh)

	Số TT
	Tên bãi
	Tọa độ VN 2000
	Diện tích (m2)

	
	
	X (m)
	Y (m)
	

	 
	Huyện Nhơn Trạch (06 bến)
	

	1
	Bến VLXD Đồng Tranh  - Nhơn Trạch
	1177219
	402884
	1300

	2
	Bến VLXD Phước Khánh - Nhơn Trạch
	1181577
	393348
	1500

	3
	Bến VLXD Phú Hữu - Nhơn Trạch
	1189063
	394942
	1500

	4
	Bến VLXD Ông Kèo  - Nhơn Trạch
	1175752
	399809
	1000

	5
	Bến VLXD Long Tân - Nhơn Trạch
	1190049
	399449
	1000

	6
	Bến VLXD Phước An - Nhơn Trạch
	1177776
	409886
	1500

	
	Huyện Long Thành (02 bến)
	 
	 
	 

	7
	Bến VLXD Gò Dầu - Long Thành
	1178137
	419709
	1500

	8
	Bến VLXD Định Hướng - Tam An - Long Thành
	1193952
	404382
	1000

	 
	TP. Biên Hòa (03 bến)
	

	9
	Bến VLXD cầu Đồng Nai/Công ty XD&SX VLXD Biên Hòa (BBCC) - Biên Hòa
	1205878
	400448
	1000

	10
	Bến VLXD Bửu Long - Biên Hòa
	1211284
	396652
	1000

	11
	Bến VLXD Ông Liêu - Tam Phước - TP.Biên Hòa
	1197663
	404214
	1000

	 
	Huyện Vĩnh Cửu (05 bến)
	

	12
	Bến VLXD Tân Bình - Vĩnh Cửu
	1217676
	394071
	1000

	13
	Bến VLXD Bình Lợi - Vĩnh Cửu
	1222945
	396303
	1500

	14
	Bến VLXD Tân An - Vĩnh Cửu
	1219058
	407114
	1000

	15
	Bến VLXD Vĩnh An - Vĩnh Cửu
	1227394
	420552
	1000

	16
	Bến VLXD Hà Tiên 2 - Vĩnh Cửu
	1222854
	412079
	2000

	 
	Huyện Tân Phú (02 bến)
	

	17
	Bến VLXD Núi Tượng - Tân Phú
	1261255
	463432
	1000

	18
	Bến cát HTX. Phú Thịnh - Tân Phú
	1252630
	456781
	1000

	 
	Huyện Định Quán (03 bến)
	
	
	

	19
	Bến VLXD cầu La Ngà - Định Quán
	1233878
	447033
	2000

	20
	Bến VLXD Thanh Sơn - Định Quán
	1241120
	450404
	1000

	21
	Bến VLXD thượng nguồn La Ngà - Định Quán
	1222072
	460926
	1500

	
	Huyện Trảng Bom (01 bến)
	
	
	

	22
	Bến cát Đồng Tân, xã Thanh Bình - Trảng Bom
	1225120
	430289
	780

	
	Huyện Xuân Lộc (01 bến)
	
	
	

	23
	Bến cát Xuân Bắc, Suối Cao - Xuân Lộc
	1221549
	461025
	1520
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Phụ lục 04
QUY HOẠCH SỬ DỤNG CÁT, SỎI
(Phụ lục này kèm theo Quyết định số 3462/QĐ-UBND
ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh)

	Năm 
	Tổng sản lượng khai thác (m3)
	Nhu cầu cát, sỏi 
xây dựng (m3)
	Sản lượng nhập từ các tỉnh khác (m3)

	2011
	700.000
	3.820.000
	3.120.000

	2012
	800.000
	4.390.000
	3.590.000

	2013
	900.000
	4.960.000
	4.060.000

	2014
	1.000.000
	5.530.000
	4.530.000

	2015
	1.100.000
	6.100.000
	5.000.000

	2016
	1.250.000
	6.990.000
	5.740.000

	2017
	1.400.000
	7.880.000
	6.480.000

	2018
	1.500.000
	8.770.000
	7.270.000

	2019
	1.600.000
	9.660.000
	8.060.000

	2020
	1.700.000
	10.550.000
	8.850.000

	Tổng
	11.950.000
	68.650.000
	56.700.000
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